NIÊM GIÁM THỐNG KÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN
Tên trường: Trường Tiểu học Giang Biên
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân quận Long Biên
 
	Tỉnh/thành phố trực thuộc
Trung ương
	Hà Nội
	Họ và tên
Hiệu trưởng
	Nguyễn Văn Kỳ

	Huyện/quận/thị xã/thành phố
	Long Biên
	Điện thoại
	024.3827.4687

	Xã/phường/thị trấn
	Giang Biên
	Fax
	 

	Công lập
	x
	Website
	thgiangbien.longbien.edu.vn

	Tư thục
	0
	Loại hình khác
	0

	Dân lập
	0
	Thuộc vùng
khó khăn
	0

	Trường liên kết
với nước ngoài
	0
	Thuộc vùng đặc biệt khó khăn
	0


         
 1. Số lớp
	Khối lớp
	Năm học
2017 - 2018
	Năm học
2018 - 2019
	Năm học
2019 - 2020
	Năm học
2020 - 2021
	Năm học
2021 - 2022

	Lớp 1
	4
	6
	5
	6
	5

	Lớp 2
	4
	4
	6
	5
	5

	Lớp 3
	3
	4
	4
	6
	5

	Lớp 4
	3
	3
	3
	4
	5

	Lớp 5
	3
	3
	3
	3
	4

	Cộng
	17
	20
	21
	24
	24


2. Số giáo viên
	Năm học
	Năm học
2017 - 2018
	Năm học
2018 - 2019
	Năm học
2019 - 2020
	Năm học
2020 - 2021
	Năm học
2021 - 2022

	Tổng số
giáo viên
	22
	27
	29
	33
	32




3. Số học sinh
	Khối lớp
	Năm học
2017 - 2018
	Năm học
2018 - 2019
	Năm học
2019 - 2020
	Năm học
2020 - 2021
	Năm học
2021 - 2022

	Lớp 1
	169
	260
	236
	248
	199

	Lớp 2
	131
	179
	257
	235
	215

	Lớp 3
	114
	135
	188
	258
	198

	Lớp 4
	115
	121
	146
	190
	222

	Lớp 5
	126
	120
	125
	151
	178

	Cộng
	655
	815
	952
	1082
	1011


 
     
4. Cơ cấu khối công trình của nhà trường
	    TT
	Số liệu
	   Năm học
2017 - 2018
	 Năm học
 2018 - 2019
	 Năm học
2019 - 2020
	Năm học
2020 - 2021
	Năm học
2021 - 2022
	Ghi chú

	I
	Phòng học, phòng học BM, phòng họp
	21
	25
	26
	29
	29
	 

	1
	Phòng học
	17
	20
	21
	24
	24
	 

	a
	Phòng kiên cố
	17
	20
	21
	24
	24
	 

	b
	Phòng bán kiên cố
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	c
	Phòng tạm
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	Phòng học bộ môn
	03
	04
	04
	04
	04
	 

	a
	Phòng kiên cố
	03
	04
	04
	04
	04
	 

	b
	Phòng bán kiên cố
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	c
	Phòng tạm
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Phòng họp
	01
	01
	01
	01
	01
	

	a
	Phòng kiên cố
	01
	01
	01
	01
	01
	

	b
	Phòng bán kiên cố
	0
	0
	0
	0
	0
	

	c
	Phòng tạm
	0
	0
	0
	0
	0
	

	II
	Khối phòng 
hành chính 
	03
	03
	03
	03
	03
	 

	a
	Phòng kiên cố
	03
	03
	03
	03
	03
	 

	b
	Phòng bán kiên cố
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	c
	Phòng tạm
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	III
	Thư viện
	01
	01
	01
	01
	01
	 

	IV
	Y tế học đường
	01
	01
	01
	01
	01
	

	V
	 Khối phòng chức năng khác
	02
	02
	02
	02
	02
	 

	 
	Cộng
	28
	32
	33
	36
	36
	 


[bookmark: _GoBack]5. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
(Số liệu tại thời điểm thống kê: Tháng 10 năm 2021)
 
	 
	
Tổng số
	
Nữ
	
Dân tộc
	Trình độ đào tạo
	 
Ghi chú

	
	
	
	
	Chưa đạt chuẩn
	Đạt
chuẩn
	Trên 
chuẩn
	

	Hiệu trưởng
	01
	0
	Kinh
	0
	01
	0
	 

	Phó
 hiệu trưởng
	01
	01
	Kinh
	0
	01
	0
	 

	Giáo viên
	32
	31
	Kinh
	0
	32
	0
	 

	Nhân viên
	10
	07
	Kinh
	0
	10
	0
	 

	Cộng
	44
	39
	
	0
	44
	0
	 



